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1 Nguyễn Hữu Ngân Đại Mỗ
467/QĐ- UBND 

ngày 16/2/2009

4677/QĐ- UBND ngày 

9/7/2009
Nguyễn Đăng Lộc 1 DV 04 80 90

2 Nguyễn Xuân Trường Phú Diễn
1467/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2008

4148/QĐ-UBND ngày 

17/5/2010
Nguyễn Xuân Trường 2 DV 04 80 56

3 Nguyễn Thị Quý Tây Mỗ
566/QĐ- UBND 

ngày 16/2/2009

4657/QĐ- UBND ngày 

09/7/2009
Đỗ Thị Ngọc Lan 5 DV 04 80 28

4 Nguyễn Thị My (Mỵ) Phú Diễn
1505/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2008

4128/QĐ-UBND ngày 

17/5/2010
Nguyễn Thị Hải 8 DV 04 80 96

5 Nguyễn Công Phong Đại Mỗ
404/QĐ- UBND 

ngày 16/2/2009

4677/QĐ- UBND ngày 

9/7/2009
Nguyễn Đức Thắng 10 DV 09 80 36

6  Nguyễn Văn Ngân (Tiếu)
Thụy 

Phương

4110/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2007

7057/QĐ-UBND ngày 

29/10/2013
Nguyễn Thị Yên 11 DV 09 80 61 

7 Nguyễn Trọng Điểm Phúc Diễn
8539/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2009

13526/QĐ-UBND ngày 

05/10/2010
Vũ Thị Hà 12 DV 04 80 87
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8 Trần Quang Thụ Phú Diễn
1459/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2008

4107/QĐ-UBND ngày 

17/5/2010
Nguyễn Thị Huệ 14 DV 04 80 126 

9 Đào Văn Bình ( Đỉnh) Đại Mỗ
463/QĐ- UBND 

ngày 16/2/2009

4677/QĐ- UBND ngày 

9/7/2009
Nguyễn Thị Ngọ 15 DV 11 80 100

10
Hộ ông Nguyễn Văn 

Thông (Xuân)
Tây  Tựu Nguyễn Văn Thông 21 DV 11 80 103

11 Dương Danh Ứng Phú Diễn
1528/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2008

4102/QĐ-UBND ngày 

17/5/2010
Dương Danh Ứng 22 DV 11 80 105

12 Trần Thị Thảo Tây Mỗ
586/QĐ- UBND 

ngày 16/2/2009

4657/QĐ- UBND ngày 

09/7/2009
Trần Thị Thảo 23 DV 12 80 122

13 Nguyễn Thị Thu
Xuân 

Phương

2135/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2009

2147/QĐ- UBND ngày 

11/4/2012
Lưu Thị Mai Lan 26 DV 04 80 21

14 Nguyễn Thị Việt
Xuân 

Phương

891/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2010

9788/QĐ-UBND ngày 

20/7/2010
Nguyễn Thị Việt 27 DV 12 80 73

15 Nguyễn Thị Thướng Phú Diễn
1509/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2008

4129/QĐ-UBND ngày 

17/5/2010
Nguyễn Thị Thướng 28 DV 04 80 35
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16 Trần Đăng Thịnh Tây Mỗ
543/QĐ- UBND 

ngày 16/2/2009

4657/QĐ- UBND ngày 

09/7/2009
Trần Đăng Vượng 29 DV 11 80 108

17 Nguyễn Thị Nhiên Phú Diễn
1450/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2008

4098/QĐ-UBND ngày 

17/5/2010
Nguyễn Văn Kê 31 DV 11 80 130

18
Phạm Văn Ngọc (Nguyễn 

Thị Tân)
Tây Mỗ

632/QĐ- UBND 

ngày 11/3/2008

4856/QĐ- UBND ngày 

24/5/2010
Nguyễn Đức Toàn 32 DV 04 80 101

19  Nguyễn Văn Thắng (Tỵ)
Thụy 

Phương

4151/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2007

7031/QĐ-UBND ngày 

29/10/2013
Đoàn Đức Anh 33 DV 09 80 38

20 Đỗ Hồng Chư Tây Mỗ
531/QĐ- UBND 

ngày 16/2/2009

4657/QĐ- UBND ngày 

09/7/2009
Đỗ Hồng Chư 34 DV 11 80 92

21
Nguyễn Thị Vân 

(Nguyễn Thị Hoa)

Xuân 

Phương

7177/QĐ- 

UBND ngày 

14/9/2009

2129/QĐ- UBND ngày 

11/4/2012
Nguyễn Thị Hoa 35 DV 04 80 78 

22
Nguyễn Văn Tuấn 

( Nguyễn Tiến Tuấn)

Thụy 

Phương

3954/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2008

255/QĐ-UBND ngày 

18/01/2013
Nguyễn Mai Hiên 37 DV 09 80 20

23  Công Thị Mai
Thụy 

Phương

4137/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2007

7027/QĐ-UBND ngày 

29/10/2013
Công Thị Mai 39 DV 04 80 94
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trợ chuyển đổi nghề

Họ và tên người bốc 

thăm

Kết quả 

bốc thăm 

Vòng 1

Kết quả bốc thăm 

vòng 2

24 Nguyễn Văn Đông
Thụy 

Phương

6163/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2008

6798/QĐ-UBND ngày 

18/9/2012
Nguyễn Thị Vân 43 DV 04 80 124

25
Nghiêm Phú Tề (Nguyễn 

Thị Chợ)
Tây Mỗ

640/QĐ- UBND 

ngày 16/2/2009

4657/QĐ- UBND ngày 

09/7/2009
Nghiêm Thị Anh Tuấn 44 DV 09 80 60

26 Đình Thị Kim Phú Diễn
3307/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2008

4476/QĐ-UBND ngày 

09/10/2008
Đình Thị Kim 46 DV 04 80 17
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